
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH ĐỊNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:             /QĐ-UBND  Bình Định, ngày      tháng 12 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Phƣơng án bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu trong dịp 

trƣớc, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-BCT ngày 30/10/2020 của Bộ Công Thương về việc 

thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 

2020 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; 

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 100/TTr-SCT ngày 

15/12/2020 và đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 3501/STC-QLGCS ngày 

07/12/2020 và Văn bản số 3592/STC-DNTH ngày 15/12/2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
 

Điều 1. Phê duyệt Phương án bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu trong dịp 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, chi tiết như phụ lục kèm theo.  

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo tình hình, kết 

quả thực hiện Phương án bình ổn giá nêu tại Điều 1 cho UBND tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài 

chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố; Chủ Cơ sở Ngọc Liễu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.  

 

  CHỦ TỊCH 
Nơi nhận:   
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;  

- Lưu: VT, K6 

  

 

 

 

 

Nguyễn Phi Long 
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Phụ lục 

PHƢƠNG ÁN 

Bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu trong dịp trƣớc, trong và sau 

Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /12/2020  

của UBND tỉnh Bình Định ) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Bảo đảm bình ổn giá cả một số mặt hàng thiết yếu trong dịp trước, trong và 

sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; không để xảy ra tình trạng khan hiếm giả 

tạo, đầu cơ, tăng giá, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 

- Hàng hóa tham gia bình ổn phải đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, giá 

cả phù hợp, có nguồn cung dồi dào và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong 

tỉnh, kể cả trong trường hợp xảy ra biến động thị trường. 

- Chuẩn bị tốt các loại hàng hóa thiết yếu, tổ chức cung ứng kịp thời đến đồng 

bào các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa trước Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 

theo Phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của 

các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.  

- Các đơn vị tham gia bình ổn giá thực hiện bán theo giá cam kết đối với các 

mặt hàng tham gia bình ổn giá tại các điểm bán hàng bình ổn; nhân dân ở vùng nông 

thôn, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa tại 03 huyện miền núi: Vân 

Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão được cung cấp đủ các loại hàng hóa thiết yếu với mức 

giá ổn định và ngang giá với khu vực thành thị nhằm góp phần bình ổn giá cả thị 

trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, bảo đảm an sinh xã 

hội ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa. 

II. NỘI DUNG PHƢƠNG ÁN 

1. Danh mục, số lƣợng, mức giá trần các mặt hàng thiết yếu tham gia bình 

ổn giá 

- Danh mục, số lượng, mức giá trần các mặt hàng thiết yếu phục vụ miền núi 

do UBND các huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh cung cấp thực hiện theo Phụ 

lục 01, Phụ lục 02 và Phụ lục 03. 

- Danh mục, số lượng, mức giá trần các mặt hàng thiết yếu do Cơ sở Ngọc 

Liễu cung cấp thực hiện theo Phụ lục 04. 

2. Về tiêu chuẩn, chất lƣợng các mặt hàng tham gia bình ổn giá  

- Các mặt hàng tham gia bình ổn giá phải đảm bảo các tiêu chuẩn về chất 

lượng, an toàn thực phẩm và phải được đóng dấu kiểm dịch của cơ quan có thẩm 

quyền theo quy định. 

- Những hàng hóa quá hạn sử dụng hoặc bảo quản không tốt, không đảm bảo 

chất lượng an toàn thực phẩm phải được thu hồi; đồng thời, nhà cung cấp có nghĩa 

vụ đổi hàng hoặc bồi hoàn chi phí cho người mua. 
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3. Về giá bán các mặt hàng tham gia bình ổn giá trƣớc, trong và sau Tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 

- UBND các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão chỉ đạo các đơn vị thực 

hiện bình ổn cam kết thực hiện bán đúng giá đã cam kết và theo Phương án bình ổn 

giá được phê duyệt. 

- Cơ sở Ngọc Liễu cam kết thực hiện bán hàng với giá cả phù hợp, không vượt 

quá giá trần cam kết và theo Phương án bình ổn giá được phê duyệt. 

4. Phƣơng thức tổ chức thực hiện bán hàng 

- UBND các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh và An Lão chỉ đạo các đơn vị được 

giao nhiệm vụ thực hiện bình ổn giá trên địa bàn khẩn trương tổ chức các điểm bán 

hàng thuộc chương trình bình ổn; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đơn vị triển 

khai các phiên chợ về nông thôn, miền núi; đồng thời phối hợp với UBND các xã, thị 

trấn thông báo cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa 

biết thời gian và địa điểm bán hàng bình ổn giá để tham gia mua sắm. 

- Cơ sở Ngọc Liễu có trách nhiệm bố trí nhân viên tổ chức bán hàng đầy đủ và 

kịp thời; treo băng rôn, khẩu hiệu tại các điểm bán hàng cố định và lưu động tại 04 

thôn thuộc 02 xã Đăk Mang và Bok Tới, huyện Hoài Ân để nhân dân nhận biết, mua 

sắm góp phần bình ổn giá tại địa phương.  

- Các đơn vị tham gia Chương trình bình ổn giá phải tổ chức các quầy, điểm 

bán hàng bình ổn cố định, các điểm bán hàng lưu động, tổ chức đưa hàng bình ổn giá 

đến tận người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, miền núi…; mở rộng diện 

tích trưng bày hàng bình ổn giá và tăng cường nhân viên bán hàng đảm bảo phục vụ 

tốt cho người dân mua sắm trong thời gian thực hiện bình ổn; đồng thời phải thực 

hiện nghiêm quy định về niêm yết giá bán tại các điểm bán hàng đúng theo giá đã 

cam kết. 

5. Phƣơng thức hỗ trợ kinh phí  

a) Hỗ trợ kinh phí tạm ứng ngân sách tỉnh mua hàng hóa 

Để hỗ trợ cho 04 đơn vị chuẩn bị cân đối nguồn hàng bán bình ổn giá, tổng 

kinh phí tạm ứng ngân sách tỉnh thực hiện Phương án bình ổn giá trước, trong và sau 

Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên phạm vi toàn tỉnh là 6.461,1 triệu đồng, cụ 

thể như sau: 

- Cơ sở Nem chả Ngọc Liễu là 3.140 triệu đồng; 

- UBND huyện Vân Canh là 920 triệu đồng; 

- UBND huyện Vĩnh Thạnh là 690 triệu đồng; 

- UBND huyện An Lão là 1.711,1 triệu đồng. 

Riêng đối với các khoản kinh phí tổ chức vận chuyển hàng hóa phục vụ cung 

ứng cho đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa tại 03 huyện: Vân Canh, Vĩnh Thạnh, 

An Lão và Cơ sở Nem chả Ngọc Liễu (thay thế cho UBND huyện An Lão trước đây 

đảm nhiệm phục vụ cung ứng hàng hóa đến 02 xã Đăk Mang, Bok Tới, huyện Hoài 
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Ân) giao Sở Tài chính xem xét, đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh 

theo đúng quy định (hỗ trợ trong 03 tháng thực hiện chương trình bình ổn).  

b) Thời gian tạm ứng vốn ngân sách tỉnh: Sở Tài chính lập thủ tục trình UBND 

tỉnh quyết định cho tạm ứng vốn ngân sách theo quy định, trong đó: 

- Đối với Cơ sở Ngọc Liễu là 03 tháng kể từ ngày ngân sách xuất vốn tạm ứng. 

- Đối với UBND các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh và An Lão là 04 tháng kể 

từ ngày ngân sách xuất vốn tạm ứng. 

c) Điều kiện thủ tục để được tạm ứng vốn ngân sách:  

- Có chủ trương tạm ứng của UBND tỉnh; 

- Có hợp đồng ký kết với các nhà cung cấp nguồn hàng bình ổn; 

- Đối với UBND các huyện: Vân Canh, Vĩnh Thạnh và An Lão phải có văn 

bản cam kết bảo lãnh bằng Ngân sách huyện đối với các đơn vị thực hiện bình ổn 

giá, đảm bảo việc hoàn trả vốn tạm ứng cho Ngân sách tỉnh một lần theo đúng thời 

hạn quy định; 

- Đối với Cơ sở Nem chả Ngọc Liễu phải có: Bản sao Giấy đăng ký kinh 

doanh; Văn bản bảo lãnh của ngân hàng về số tiền tạm ứng Ngân hàng cam kết hoàn 

trả vốn tạm ứng cho Ngân sách tỉnh một lần theo đúng thời hạn quy định trong 

trường hợp cơ sở không hoàn trả đúng hạn. 

Trong vòng 30 ngày sau khi thực hiện xong nhiệm vụ bình ổn giá, các đơn vị 

tham gia bình ổn: UBND các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão; Cơ sở Nem chả 

Ngọc Liễu có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện bán hàng bình 

ổn giá nêu trên cho Sở Công Thương và Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Thời gian thực hiện Phương án bình ổn giá: 03 tháng kể từ ngày 02/01/2021 

đến hết ngày 02/4/2021. 

1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị, địa 

phương liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phương án của các đơn vị tham 

gia bình ổn giá.  

2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tập trung triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo chất lượng, an toàn thực 

phẩm đối với các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, nhất là đối 

với các mặt hàng thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm tham gia bình ổn giá. 

3. UBND các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh và An Lão có trách nhiệm chỉ đạo, 

đôn đốc các đơn vị thực hiện bình ổn giá trên địa bàn dự trữ hàng hóa, chủ động cân đối 

cung cầu, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng; thực hiện cam kết việc bán hàng, bảo đảm 

giá bán các mặt hàng trong suốt thời gian bình ổn giá theo đúng Phương án đã được phê 

duyệt. 
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4. Cơ sở Ngọc Liễu khẩn trương xây dựng Kế hoạch dự trữ hàng hóa và tổ 

chức bán hàng phục vụ Tết đến từng xã của huyện Hoài Ân theo số lượng, chủng loại 

hàng hóa được duyệt và đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng, mức giá đã cam kết.  

5. Các đơn vị tham gia bình ổn có trách nhiệm gửi thông báo thời gian và địa 

điểm tổ chức bán hàng lưu động cho UBND cấp huyện nơi tổ chức bán hàng biết để 

theo dõi. 

6. Ngoài kinh phí ngân sách tỉnh tạm ứng thực hiện bình ổn giá, đề nghị các 

đơn vị tham gia sử dụng vốn từ các nguồn khác để tham gia bình ổn thị trường hàng 

hóa được duyệt theo Phương án này. 

7. Khuyến khích các Siêu thị, Trung tâm thương mại, các Doanh nghiệp phân 

phối bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh tự nguyện tham gia Chương trình bình ổn, 

cam kết bán hàng bình ổn trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 

năm 2021. 

Yêu cầu Sở Công Thương, Sở Tài chính, các sở ngành có liên quan, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị tham gia bình ổn giá triển khai thực hiện 

có hiệu quả công tác bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh những khó khăn vướng mắc, các cơ quan, 

đơn vị có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo, đề 

xuất UBND tỉnh./. 



STT HÀNG HÓA ĐVT
SỐ 

LƯỢNG

ĐƠN GIÁ 

(đồng)

THÀNH TIỀN 

(đồng)

1 Mì tôm 3 miền Gói 20.000 3.000 60.000.000

2 Nước mắm Đệ nhị (900ml) Chai 4.000 15.000 60.000.000

3 Dầu ăn Cái lân Chai 3.000 26.000 78.000.000

4 Bột ngọt Miwon 350g Bì 1.500 22.000 33.000.000

5 Đường Kg 2.000 15.000 30.000.000

6 Xì dầu Hương Việt Chai 1.000 7.000 7.000.000

7 Bánh  kẹo các loại Kg 3.000 40.000 120.000.000

8 Chén sứ Chục 300 55.000 16.500.000

9 Hạt dưa Kg 300 130.000 39.000.000

10 Nước ngọt Coca Chánh Thắng Thùng 200 125.000 25.000.000

11 Trà Thái Nguyên (100gram) Gói 400 17.000 6.800.000

12 Chả lụa (1kg) Cây 1.000 66.000 66.000.000

13 Gạo Kg 20.000 10.000 200.000.000

14 Nếp Kg 4.000 36.000 144.000.000

15 Thịt bò Kg 1.000 250.000 250.000.000

16 Thịt nạc heo Kg 500 150.000 75.000.000

17 Thịt đùi heo Kg 500 150.000 75.000.000

18 Sườn cốt lết heo Kg 200 134.000 26.800.000

19 Ba rọi heo Kg 1.000 150.000 150.000.000

20 Sườn non heo Kg 500 150.000 75.000.000

21 Thịt chân giò heo Kg 200 120.000 24.000.000

22 Xương ống heo Kg 500 100.000 50.000.000

23 Các mặt hàng thiết yếu khác 100.000.000

1.711.100.000

Phụ lục 01

Danh mục hàng hóa bình ổn giá trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân 

Sửu năm 2021 do UBND huyện An Lão thực hiện

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày         tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Bình Định)

Tổng cộng



STT HÀNG HÓA ĐVT
SỐ 

LƯỢNG

ĐƠN GIÁ 

(đồng)

THÀNH TIỀN 

(đồng)

1 Gạo nếp các loại Kg 1.000 20.000 20.000.000

2 Mì tôm Hảo hảo Gói 4.000 3.000 12.000.000

3 Dầu ăn Nettune Lít 2.000 40.000 80.000.000

4 Bột ngọt Azinomoto (400g) Gói 2.000 28.000 56.000.000

5 Bột nêm Knor Gói 2.000 15.000 30.000.000

6 Đường trắng Kg 1.000 15.000 15.000.000

7 Nước mắm Ông Tây Lít 900 13.500 12.150.000

8 Xì dầu Chin Su Chai 200 14.000 2.800.000

9 Hạt dưa Kg 200 120.000 24.000.000

10 Bánh, kẹo, mức, trà các loại Kg 600 200.000 120.000.000

11 Chả, nem các loại Cây 400 140.000 56.000.000

12 Nước giải khát các loại Lon 1.000 8.000 8.000.000

13 Hàng tiêu dùng thiết yếu 254.050.000

690.000.000

Phụ lục 02

Tổng cộng

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày         tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Bình Định)

Danh mục hàng hóa bình ổn giá trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 

năm 2021 do UBND huyện Vĩnh Thạnh thực hiện 



STT HÀNG HÓA ĐVT
SỐ 

LƯỢNG

ĐƠN GIÁ 

(đồng)

THÀNH TIỀN 

(đồng)

1 Dầu hỏa Lít 3.000 10.000 30.000.000

2 Mì tôm (Hảo hảo + Ba miền) Gói 20.000 3.000 60.000.000

3 Gạo tẻ (Gạo Liên Hương) Kg 5.000 12.000 60.000.000

4 Bột ngọt A-One (0,5kg) Bì 2.000 25.000 50.000.000

5 Nước mắm các loại (Nam ngư 500ml) Chai 3.000 20.000 60.000.000

6
Dầu ăn các loại (Tường an - Đậu nành 

500ml)
Chai 3.000 20.000 60.000.000

7 Nước giải khát các loại Lon 3.000 8.000 24.000.000

8 Bộ bình ly Bộ 200 150.000 30.000.000

9 Phít nước (Rạng đông) Cái 200 100.000 20.000.000

10 Nếp phú Minh Tâm Kg 2.000 25.000 50.000.000

11 Nột nêm (Knor 350gram) Bì 2.000 20.000 40.000.000

12 Đường trắng Kg 1.000 15.000 15.000.000

13 Hạt dưa Kg 200 120.000 24.000.000

14 Xì dầu Chin Su Chai 1.000 14.000 14.000.000

15 Bánh, kẹo, mứt, trà các loại... Đồng 200.000.000

16 Hàng tiêu dùng thiết yếu... Đồng 183.000.000

920.000.000

Phụ lục 03

Tổng cộng

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày         tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Bình Định)

Danh mục hàng hóa bình ổn giá trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 

năm 2021 do UBND huyện Vân Canh thực hiện



STT HÀNG HÓA ĐVT
SỐ 

LƢỢNG

ĐƠN GIÁ 

(đồng)

THÀNH TIỀN 

(đồng)

A B C 1 2 3 = 1 x 2

I Gạo, nếp các loại 115.000.000

1 Gạo đồng (Túi 5kg ) Túi 1.000 55.000 55.000.000

2 Nếp hương (Túi 5kg) Túi 1.000 60.000 60.000.000

II Thịt gia súc 905.000.000

1 Thịt bò đùi loại 1 Kg 500 240.000 120.000.000

2 Thịt nạc heo Kg 1.000 140.000 140.000.000

3 Thịt đùi heo Kg 1.000 140.000 140.000.000

4 Sườn cốt lết heo Kg 500 150.000 75.000.000

5 Ba rọi heo Kg 1.000 150.000 150.000.000

6 Sườn non heo Kg 1.000 150.000 150.000.000

7 Thịt chân giò heo Kg 1.000 130.000 130.000.000

III Nhóm hàng công nghệ phẩm 1.970.000.000

1 Bánh OREO Hộp 1.000 40.000 40.000.000

2 Bánh Choco-Pie Hộp 1.000 50.000 50.000.000

3 Bánh Custas Hộp 1.000 50.000 50.000.000

4 Bánh Goute Hộp 1.000 45.000 45.000.000

5 Bánh Danisa Hộp 1.000 60.000 60.000.000

6 Bún biên thắm Kg 3.000 10.000 30.000.000

7 Mực hủ Bảo Ngọc Hủ 2.000 45.000 90.000.000

8 Hạt dưa Kg 2.000 120.000 240.000.000

9 Dầu ăn Simply Lít 1.000 43.000 43.000.000

10 Dầu ăn Tường An Lít 2.000 33.000 66.000.000

11 Nước mắm Lít 3.000 50.000 150.000.000

12 Bột ngọt (400g) Gói 2.000 28.000 56.000.000

13 Đường kính tinh luyện Biên Hòa Kg 1.000 20.000 20.000.000

14 Đường Cát trắng Quãng Ngài Kg 2.000 15.000 30.000.000

15 Hạt nêm 400g Bịch 2.000 30.000 60.000.000

16 Chả bò (400g) Cây 1.000 115.000 115.000.000

17 Chả lụa (400g) Cây 3.000 65.000 195.000.000

18 Chả bông (400g) Cây 2.000 70.000 140.000.000

19 Chả dăm bông (400g) Cây 2.000 70.000 140.000.000

Phụ lục 04

Danh mục hàng hóa bình ổn giá trong dịp trƣớc, trong và sau Tết Nguyên

 đán Tân Sửu năm 2021 do Cơ sở Nem chả Ngọc Liễu thực hiện
(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày         tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Bình Định)



20 Chả quế (400g) Cây 2.000 45.000 90.000.000

21 Chả gà (400g) Cây 2.000 55.000 110.000.000

22 Nem (400g) Kg 2.000 75.000 150.000.000

IV Trái cây các loại Kg 3.000 50.000 150.000.000

3.140.000.000Tổng cộng
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